
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:   2153  /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày 26 tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,  

nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
của Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn Mũi Né 

 tại thành phố Phan Thiết 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 
người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 
117/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021. 

                                          QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 
việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Công ty Cổ phần 
Du lịch Khách sạn Sài Gòn Mũi Né tại thành phố Phan Thiết, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 64 người (trong đó có 19 người lao động 
đang nuôi con đẻ chưa đủ 06 tuổi và 01 người lao động đang mang thai được hỗ 
trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người); 
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- Tổng số tiền hỗ trợ: 259.440.000 đồng bBằng chữ: Hai trăm năm mươi 
chín triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).  

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�nh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Từ Ngọc Ánh 261122053 6010000083

Không 

xác

định thời 

hạn

20/2/2014
01/06/2021 

-31/07/2021

Công ty CP 

Du lịch khách 

sạn Sài Gòn 

Mũi Né

3.710.000
Từ Ngọc Ánh 

621000406814 Vietcombank

2 Đỗ Thị Ngọc Trung 261002073 '4607001486

Không 

xác

định thời 

hạn

07/6/2013
01/06/2021 

-31/07/2021
nt

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

Đỗ Thị Ngọc Trung

621000402175

Vietcombank

3 Nguyễn Thị Thanh Nga 261152169 6014009309

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

22/4/2019
01/06/2021 

-31/07/2021
nt

Đang nuôi 2 

con nhỏ
5.710.000

Nguyễn Thị Thanh Nga

621000467351

Vietcombank

4 An Linh Đan 261542526 6021390939

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

09/10/2019
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

An Linh Đan

621000479597

Vietcombank

(Kèm theo Quyết định số   2153    /QĐ-UBND ngày   26  tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Mẫu DS01ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

 NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KHÁCH SẠN SÀI GÒN MŨI NÉ TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú

5 Nguyễn Lê Bảo Trân 261541272 6021570627

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

1 năm

03/10/2020
01/06/2021 

-31/07/2021
nt

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

Nguyễn Lê 

Bảo Trân

1015574289

Vietcombank

6 Nguyễn Lê Ly 261289662 6016013333

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

07/8/2018
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Lê Ly

0071000789490

Vietcombank

7 Trần Thị Mỹ Thanh 261210647 6016013610

Không 

xác

định thời 

hạn

27/3/2017
01/06/2021 

-31/07/2021
nt

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

Trần Thị Mỹ Thanh

0621000436690

Vietcombank

8 Bùi Phương Thảo 261165821 6016013584

Không 

xác

định thời 

hạn

08/3/2017
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Bùi Phương Thảo

621000435903

Vietcombank

9 Võ Khắc Tiến 261269029 6010009145

Không 

xác

định thời 

hạn

01/9/2010
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Võ Khắc Tiến

0621003871506

Vietcombank

10 Nguyễn Trọng Tiến 261326105 6014009569

Không 

xác

định thời 

hạn

05/10/2014
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Trọng Tiến

0621000411937

Vietcombank

11 Nguyễn Quốc Nam 261547983 6020043533

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

23/9/2018
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Quốc Nam

0621000459532

Vietcombank

12 Phạm Thị Hóa 261067087 6009002865

Không 

xác

định thời 

hạn

01/7/2010
01/06/2021 

-31/07/2021
nt

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

Phạm Thị Hóa

0621003869007

Vietcombank



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực
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HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú

13 Dương Thị Thu Hà 261481668 6021238888

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

23/9/2018
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Dương Thị Thu Hà

0621000459144

Vietcombank

14 Phạm Ngọc Mai 261577021 6020098790

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

1 năm

16/8/2020
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Phạm Ngọc Mai

1015386541

Vietcombank

15 Nguyễn Thị Phượng 260861203 6011006696

Không 

xác

định thời 

hạn

01/8/2011
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Thị Phượng

0621000392324

Vietcombank

16 Võ Văn Tỉnh 261325642 6016011797

Không 

xác

định thời 

hạn

01/4/2017
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Võ Văn Tỉnh

621000437224

Vietcombank

17 Lê Thị Kiều Tiên 261325671 6020092025

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

02/8/2018
01-06-2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Lê Thị 

Kiều Tiên

0621000458288

Vietcombank

18 Lê Thị Lành 261297592 6021121917

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

1 năm

15/5/2021
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Lê Thị Lành

1020534463

Vietcombank

19 Lê Ngọc Duyên 261207889 6012004146

Không 

xác

định thời 

hạn

01/3/2014
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Lê Ngọc Duyên

0621000406798

Vietcombank

20 Nguyễn Văn Tốt 260990970 4606004160

Không 

xác

định thời 

hạn

01/3/2006
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Văn Tốt

0071002943046

Vietcombank



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú

21 Lê Hoàng Uyên Phương 260919229 4601001650

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

22/9/2018
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Lê Hoàng Uyên Phương

0071002933109

Vietcombank

22 Đinh Thị Trương Thanh 260860035 4601000882

không xác

định thời 

hạn

01/4/2010
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Đinh Thị Trương Thanh

0621003854638

Vietcombank

23 Phan Thị Tuyết Dung 260927169 6008003234

Không 

xác

định thời 

hạn

10/5/2017
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Phan Thị Tuyết Dung

0621000438192

Vietcombank

24 Trần Thị Diễm Kiều 261248714 6011013972

Không 

xác

định thời 

hạn

01/2/2011
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Trần Thị Diễm Kiều

0621000389841

Vietcombank

25 Lê Thị Cẩm Hồng 261483703 6020658050

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

22/4/2019
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Lê Thị Cẩm Hồng

0621000452105

Vietcombank

26 Lê Thị Thiết 261210089 6010009149

Không 

xác

định thời 

hạn

01/10/2010
01/06/2021 

-31/07/2021
nt

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

Lê Thị Thiết

0621003877951

Vietcombank

27 Nguyễn Thị Thảo 261246893 6012008521

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

15/4/2019
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Thị Thảo

0621000427303

Vietcombank

28 Lê Văn Hải 261542796 6016018904

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

05/8/2018
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Lê Văn Hải

0621000441653

Vietcombank



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú

29 Võ Văn Vàng 261316183 6012008112

Không 

xác

định thời 

hạn

01/9/2012
01/06/2021 

-31/07/2021
nt

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

Võ Văn Vàng

0621000398317

Vietcombank

30 Lê Võ Kỳ Thông 261400374 6020177048

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

15/4/2019
01/06/2021 

-31/07/2021
nt

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

Lê Võ Kỳ Thông

0621000455581

Vietcombank

31 Lê Hoàng Tuấn Sinh 261399212 6021426267

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

05/4/2019
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Lê Hoàng Tuấn Sinh

0621000471541

Vietcombank

32 Đặng Bích Phương 261253889 6015010173

Không 

xác

định thời 

hạn

07/10/2015
01/06/2021 

-31/07/2021
nt

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

Đặng Bích Phương

0621000421056

Vietcombank

33 Nguyễn Quốc Việt 260473187 4698020128

Không 

xác

định thời 

hạn

01/12/2009
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Quốc 

Việt

0621003843768

Vietcombank

34 Trần Thái Tùng 261398808 6020208405

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

1 năm

07/7/2020
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Trần Thái Tùng

1015646450

Vietcombank

35 Nguyễn Thanh Hải 260950370 6008000261

Không 

xác

định thời 

hạn

01/12/2012
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Thanh Hải

0621003847386

Vietcombank

36 Phạm Thiên Bảo 261626121 6020110788

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

1 năm

12/5/2021
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Phạm Thiên Bảo

1019783538

Vietcombank



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú

37 Trần Thế Lương 131037286 2521156381

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

23/5/2019
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Trần Thế Lương

0621000453208

Vietcombank

38 Trương Kỳ Đường 260602310 4606004139

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

01/3/2020
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Trương Kỳ Đường

0071002930165

Vietcombank

39 Nguyễn Bùi Thanh Nguyên 261054554 6009000920

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

26/5/2019
01/06/2021 

-31/07/2021
nt

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

Nguyễn Bùi Thanh Nguyên

0621000418897

Vietcombank

40 Đặng Thị Mỹ Hạnh 261276022 6014000078

Không 

xác

định thời 

hạn

27/11/2013
01/06/2021 

-31/07/2021
nt

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

Đặng Thị Mỹ Hạnh

0621000404887

Vietcombank

41 Trần Ngọc Bình 261399466 6020157656

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

26/5/2019
01/06/2021 

-31/07/2021
nt

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

Trần Ngọc Bình

0621000471960

Vietcombank

42 Nguyễn Ngọc Linh 261484604 6020690867

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

14/10/2018
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Ngọc Linh

0621000460067

Vietcombank

43 Trần Anh Thy 261338316 6014000091

Không 

xác

định thời 

hạn

05/12/2013
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Trần Anh Thy

0621000400109

Vietcombank

44 Lê Viện Sĩ 001079001174 0123866331

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

1 năm

25/2/2021
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Lê Viện Sĩ

1021908117

Vietcombank
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45 Lê Thị Ngọc Linh 260926535 4606004161

Không 

xác

định thời 

hạn

01/3/2006
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Lê Thị Ngọc Linh

0071002932909

Vietcombank

46 Ngô Khắc Tuấn 172896946 6012005824

Không 

xác

định thời 

hạn

01/7/2012
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Ngô Khắc Tuấn

0621000397493

Vietcombank

47 Trần Trọng Thịnh 260918983 4607008442

Không 

xác

định thời 

hạn

01/1/2007
01/06/2021 

-31/07/2021
nt

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

Trần Trọng Thịnh

0621003697140

Vietcombank

48 Nguyễn Minh Nhuận 261252214 6010009589

Không 

xác

định thời 

hạn

01/12/2010
01/06/2021 

-31/07/2021
nt

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

Nguyễn Minh Nhuận

0621003886746

Vietcombank

49 Trần Bé Thu 363706647 4606004175

Không 

xác

định thời 

hạn

01/1/2005
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Trần Bé Thu

0071002928703

Vietcombank

50 Kiều Duy Triều 264334268 6012000550

Không 

xác

định thời 

hạn

01/4/2012
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Kiều Duy Triều

0621000396425

Vietcombank

51 Huỳnh Thị Trà Mi 261156760 6011001142

Không 

xác

định thời 

hạn

01/6/2013
01/06/2021 

-31/07/2021
nt

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

Huỳnh Thị Trà Mi

0621000395904

Vietcombank

52 Nguyễn Hữu Lộc 261020073 6010003755

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

17/10/2018
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Hữu Lộc

0621000460480

Vietcombank
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53 Trần Thị Xem 261253165 6014007884

Không 

xác

định thời 

hạn

20/1/2014
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Trần Thị Xem

0621003841986

Vietcombank

54 Lưu Thị Nhuần 261327179 4604000352

Không 

xác

định thời 

hạn

01/12/2010
01/06/2021 

-31/07/2021
nt

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

Lưu Thị Nhuần

0621003885731

Vietcombank

55 Dương Thị Thùy Trang 261150264 6013001130

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

26/6/2018
01/06/2021 

-31/07/2021
nt

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

Dương Thị 

Thùy Trang

0621000439543

Vietcombank

56 Võ Thị Mỹ Vân 260631154 6008007578

Không 

xác

định thời 

hạn

01/5/2010
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Võ Thị 

Mỹ Vân

0621003857810

Vietcombank

57 Võ Thị Hảo 260889297 4606004171

Không 

xác

định thời 

hạn

01/1/2003
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Võ Thị Hảo

0071002928437

Vietcombank

58 Lê Thị Nhứt 260589132 6011006555

Không 

xác

định thời 

hạn

01/6/2011
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Lê Thị Nhứt

0621003866650

Vietcombank

59 Thiên Thị Bích Chi 264033584 6010000069

Không 

xác

định thời 

hạn

01/1/2009
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Thiên Thị Bích Chi

'0621003794563

Vietcombank

60 Lê Thị Thanh Thương 261064992 4607004653

Không 

xác

định thời 

hạn

10/6/2014
01/06/2021 

-31/07/2021
nt

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

Lê Thị Thanh Thương

0621000395896

Vietcombank
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61 Đặng Thị Thiên Nga 261386091 6014007880

Không 

xác

định thời 

hạn

01/8/2014
01/06/2021 

-31/07/2021
nt

Đang nuôi 2 

con nhỏ
5.710.000

Đặng Thị Thiên Nga

0621000411418

Vietcombank

62 Nguyễn Hữu Quốc 261252714 6020181784

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

26/1/2020
01/06/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Hữu Quốc

0621000481477

Vietcombank

63 Nguyễn Thị Thanh Hảo 261164631 6009000902

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

01/4/2019
05/05/2021 

-31/07/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Thị Thanh Hảo

'0621003869502

Vietcombank

64 Nguyễn Thị Bích Trầm 261315857 6015000517

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

3 năm

01/4/2019
05/05/2021 

-31/07/2021
nt

Đang mang 

thai
4.710.000

Nguyễn Thị Bích Trầm

'0621000414775

Vietcombank

259.440.000

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 64 người; Số tiền: 259.440.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm năm mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng.

 

 

Tổng cộng




